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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thưởng bài báo công bố trên các Tạp chí uy tín  

trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2019 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về việc quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

và thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy 

tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và đào tạo về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thưởng 403.000.000đ (Bốn trăm linh ba triệu đồng chẵn) cho 117 bài 

báo quốc tế của các tác giả trong Trường đăng trên các tạp chí uy tín nằm trong danh 

mục ISI, SCI, SCIE năm 2019 (danh sách kèm theo). Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 của Trường. 

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng các Khoa, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, 

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, và các tác giả có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- HUMG eOFFICE; 

- Lưu: HCTH, KHTC, KHCN. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
GS.TS Trần Thanh Hải 

 



PHU LUC 

('kern theo Quyt din/i s .6A...ngay ..JLthang8narn 2020) 

I. Phuirng an phân bô kinh phi cho các bài báo 
S tiii thrc nhn cüa bài báo duc Inh theo cong thrc sau: 

S6 tiên thiyc nhn = H s tác giã x s bài báo x 2.000.000 

Trong do.'  

xác djnh nhir sau: 

Nu tác già 
thir nhât là 

Nêu tác giá 
lien h ma 

thông là tác 

can b thuc 
biên ch cOa 
Nhà tru'Yng 

giã thtr nhât là 
can b thuôc 
biên ch cOa 

Dng tác già 

Nhà truYng 

F1 s6 tác giã 1,500 1,250 1,000 

•i' e iiinh nflu  sau: 
Lt Ot V - - 

Tp chI ntm 
trong Top 

30% tp chI 
hrng d.0 linh 
vrc nghiCn 

ciru gân nhât 
cOa bài báo 

(Qia) 

Tap chI nim 
ngoài Top 

30% t.p Chi 
dOng dAu 
nhOm QI 

thuc linh vrc 
nghiên CLU 

gn nht cOa 
bài báo 
(Qib) 

Tp chI trong 
nhóm Q2 
thuc linh 
vuc ngliên 

ciru g.n nit 
cüa bài báo 

(Q2) 

Tp chi 
trong nhóm 
Q3 thuc 
linh vrc 

nghiên ci:ru 
gân nhât 

cüa bài báo 
(Q3) 

Tap chI 
trong nbórn 
Q4 thuc 
linh vuc 

nghiên ciru 
g.n nhât 

cOa bài báo 
(Q4) 

He s bài báo 2,230 1,300 1,200 1,000 

11. Phurng an phân bô kinh phi cho Ca nhãn tham gia bài báo 

Nguyen tãc tInh: Mire h6 trçc là s tin chi cho I bài báo. 
- Nu bài báo chi có 1 tác già thuc biên chê TrixOrig Dai hgc MO - Dja chat (HUMG) thi tác gia 

dO nhn toàn b st tin thixcmg cOa bài báo. 
- Nu bài bdo có s tác giã thuc HUMG tir 2 trO len thi t' l chia nhu sau: 

+ 30% cho tác giã thir nh&t (nêu là tác giã HUMG); 
+ 30% cho tác giã lien h (Corresponding author) (nu là tac giâ HUMG); 

+ S tin cOn 1ai  sau khi trtr di s6 tin chi cho'tác giá thir nht (nu có) Va tác già lien h (nu cO) 

chiaM'tcà the thành viên là tác giã HUMG. 

Tfll7j/1  

£j SC) 
JBuj j 

TRL!ONG 

GS.TS 

BGH 



DANH SACH NI1eN THU1NG BAI BAO DANG TREN TAP CHI UY TIN QUOC TE 
THUQC HE THONG ISI, Sd, SCIE NAM 2019 

(kern theo quylt djnh s...,d /QD-MDC ngay.J/..thang..f....näm 2020) 

TT Hç và ten Don vi cong tác 
S tin thic nhn 

(vnd) 
S täi khoAn Ghi chO 

1 BUi Hoang Bc BM Tim kim tham dO 4.085.000 21510000393158 

2 Bôi Trueing Son Bm Djacht cong trinh 1.140.000 21510000076857 

3 BOi Väii Drc BM K thut xây dimg 15.400.000 21510003009472 

4 Büi XuânNam BM Khai thác 1 thiên 38.625.000 21510000368059 

5 Du Thj Xuân Thão BM Vt l 480.000 21510000360462 

6 Duong Thanh Trung BM Trc dja ph thông và Sai s 3.600.000 21510000365306 

7 Duong Thj Hin Thanh Bm Tin h9c Kinh t 6.690.000 21510000392155 

8 Duong Van Binh Bm Dja chAt cong trInh 780.000 21510000570304 

9 Di.rang Van HOo BM Dja vt I 2.600.000 21510000820957 

10 Dào Trung Thânh BM K5 thut môi trtthng 400,000 44110000385118 

11 Dào Vit Doàn BM Xây dmg CTN vã Mo 3.000.000 21510000363382 

12 Dào Vit ThAng BM Vt 1 2.640.000 26010000060452 

13 Dang Trung Thành BM Xây dirng CTh và Mo 2,400.000 21510000080821 

14 Doàn VAn HuAn BMLçc-Hóadâu 15.590.000 21510000053328 

15 DAMnhTAn BMXaydmgCThvàMO 26.633.500 21510000667969 

16 D Ngçc Anh BM Xây dimg CTN vàMô 9.311.500 21510000080681 

17 D6 Ngoc Hoàn BM Khai thac 1 thiên 400.000 21510000820106 

18 D6 Thi Hãi BM HOa 360.000 21510000455085 

19 D Thj Hki BM Dja sinh thai và CNMT 2.400.000 21510000076617 

20 D Thj Hong Hài BM Vt 1 3.600.000 21510000360365 

21 D Van Nhu.n - BM Môi tnrmg co s?i 2.600.000 21510000078084 

22 Ha Mnh Hông BM HOa 3.900.000 21510000359886 

23 Hoàng Dinh Qué BM Dja chAt 3.900.000 21510000552816 

24 H van Syn BM Lc - Hôa dAu 10.100.000 21510000667394 

25 KiAu Duy Thông BM DIavt  1 3.600.000 21510000360693 

26 LêDAcTuyên BMVtI9 5.160.000 21510000392784 

27 Lê Huy Vit 13M K5' thut xây dimg 4.460.000 22010000335103 

28 Lé Qul Thão BM Khai thác hi thiên 790.000 21510000496154 

29 Lé Tin DOng BM Khai thác hAm là 6.690.000 21510000496039 

30 LeThI Duyên BM HOa 2.520.000 21510000358908 

31 LeThjPhuongTháo BMHOa 360.000 21510000359938 

32 LêThlVinh BMHóa 2.400.000 21510000288537 

33 Lê TrQng ThAng . Bm Dja chAt cong trInh 600.000 21510000076495 

34 Ngô Thj Phuong Thão BM Tin hçc TrAc dja 11,520.000 21510000359424 

35 NgOXuOnThành BMDja chAt 1.170.750 21510000393033 

36 Nguyn Dinh An BM Khai thác Ii thiên 1.200.000 21510000083918 

37 NguyAn Dinh Luyn BM Tim kiAm tham dO 4.460.000 21510001425683 

38 NguyAn Hoàng BM Khai thAc l thien 24.740.000 21510000580613 

39 Nguyn Hoàng Long BM Tin hQc TrAc dla 3.900.000 21510000455191 

40 NguynHtuHip BMDjachAt -
10.880.000 21510001153735 



TT HQvàtên 
S6 

Don vi cong tác 
tin thlic nhân 

(vnd) 
S6 tài khoän Ghi chá 

4 Nguyn Khác Long BM Khoan - Khai thác 3.900.000 21510000660144 

4 2 Nguyen Manh HUng BM Vt I' 
480.000 21510000078367 

43 Nguyen Minh Quyn BM Dja chat 3.177.750 21510000568585 

44 Nguyen Phi HUng BM Khai thãc hm lO 
1.365.000 21510000362565 

45 Nguyen Phuong BM Môi trumg co si 
400.000 21510000078677 

46 Nguyn Quang Minh BM Trc dja ph6 thông và Sai S6 3.120.000 21510000409903 

47 Nguyen Quôc Hung BM Dja chat 
1.170.750 21510000078215 

48 Nguyen Quôc Long BMTrAcdIaMô 
2.980.000 21510000365050 

49 NguyCn Thi Linh BM LQc- HOadAu 2.400.000 21510000082049 

50 Nguyn Thj Nii 3m Da cht cOng trinh 4.560.000 21510000076981 

51 Nguyen Thj Thu Huang BM Trc dja ph6 thông vA Sal S6 780.000 21510000365333 

52 Nguyfl TrQng Dung BM XAy dirng Ha t.ng co sà 1.800.000 26010000207107 

53 Nguyen Van BInh BM MOi tnthng co s 
2.400.000 21510000422812 

54 Nguyn Van  Lai 
BM K thut co khi 2.400.000 21510000080894 

55 Nguyn Van Lam BM Dja chit thUy vAn 6.300.000 21510000078598 

56 Nguyen VAn M?nh BM K' thut xAy dung 4.100.000 21510000080779 

57 Nguyen VAn Sang BM Trc dja cao cp 
2.000.000 21510000364774 

58 Nguyen Van Thjnh 
BM Thiêt bj du khI vA Cong trInh 3.600.000 21510000076200 

59 Nguyen VAn Xô 
BM May vA Thiêt M MO 2.400.000 21510000081064 

60 Nguyen Xuân MAn BM K5' thut xây dmg 
650.000 13010001554367 

6! Nht Vit Ha 3m DIa chat cong trinh 
9.620.000 21510000392304 

62 Pham DIrcThQ BM Xay dxng Ha tang co Sà 
2,400.000 21510000667808 

63 Phani Thj Nhàn 
BMKthutxaydng 5.500.000 21510000587827 

64 Pham Thj ThOy BM K thut co khi 
2.000.000 21510000080788 

65 Pharn VAn Hung 
BM Xây dmg Ha tng co si 6.690.000 21310000215063 

66 Phan Quang VAn BM K5' thut môi tnthng 2.200.000 21510000393255 

67 Phan Viêt San BM Tim ki6in thAm dO 
780.000 21510000079087 

68 Ta D(rc Thinh 3M Xày drng Ha tang co sä 
2.050.000 21510000084230 

69 TôXuân Bàn 
BM Khoáng thach vA Dja hóa 4.460.000 21510000078358 

70 T6ng Ba TuAn BM VAt 1 
540.000 21510000455304 

71 Tr.n Danh Hung BM Djavt19 
3.900.000 21510000075979 

72 Tr.n Manh Hung BM Xây drng Ha tang co s 
3.900.000 21510001154507 

73 TrAn M?nh Tin BM Src bn 4t 1iu 
13.380.000 12510000507236 

74 Tr.n Quang Hiu BM Khai thàc I thiAn 
7.870.000 21510000496136 

75 Tr.n Tun Minh BM XAy dirng CTh và Mo 
3,000.000 21510000363407 

76 Tr.n Thanh HAi BMDjachAt 
1.170.750 21510000078190 

77 TrnThjHA BM Vt l 
3.000.000 21510000455146 

78 Tr.n Thj Hôa BM Tin h9c Tr&c dja 
3.120.000 21510000668227 

79 Trn TM Thu Huang BM Dja sinh thAi và CNMT 7.400.000 21510000361933 

80 Trân Van Anh 
BM Do ành và Vin tháni 2.400.000 21510000393325 

81 Truang Xuân Luan BM Tin h9c Oja ch& 
3.000.000 21510000358953 

82 VöThIHflh 
3M HOa 

360.000 21510000392669 

83 VQDipAnh BM KinhtêcasO 
1.300.000 21510000393200 

84 
BM Khai thàc 1 thiAn 4.000.000 21510000083893 

1
ViiDinhHiêu 



PHONG KE HOiCH TAI CHIN 

- f/f. cJ 

PRONG KHCN 

4n 

DUVET BCH 

TT 1-10 vä ten Don V1 Cong t4c 
So tien thyc nhãn 

(vnd) 
S tãi khoän Chi chO 

85 VO DInh Toàn BM Trc dia cao cAp 3.600.000 12010000324254 

86 VOKimThir BMHóa 3.600.000 21510000359910 

87 Vu Van Hung BM Dja chAt thOy vn 6.690.000 21510000123300 

Tôngcng -- 
- 

403.000.000 

(s 1in bang ch: Bdn tram linh ba 1riu dÔng c/ian,) 

AnhNghiep
Typewritten text
GS.TS Trần Thanh Hải



SiT Tin l,li his 
Talc gil thuc bun ch 

ItIJMG 
Tin Tp chi Dirii vl  cing tic 

Ithin loi 
tp clii 

ll si bil bio 
(I) 

H s tic gil 
(II) 

Il si tinh 
(IIIlxII) 

S tin thuc 

nha)n/biii bio 
(vnd) 

Tic gil thuc bun ch 
HUMG 

Val tn tile gil trong bli bio trong 

truing hp s6 tic gil thuc biên 
ch I-lUMG> I 

S tin thyc 

nhin/ci nhin 
thani gin (vnd) 

Tilc gil 
(hi nhl 

Tic gil 
liOn h 

Khic 

A New Intelligence Approach Based on GIS- 

Based Multivariate Adaptive Regression 
Splines and Metaheuristic optimization for 
Predicting Flash Flood Susceptible Areas at 
High-frequency Tropical Typhoon Area 

Ngi Thj Phuong This 
Journal of 
Hydrology 

BM Tin hoc Trac 
dja 

QIa 2.23 2,230 4.460.000 NgiThj PhiwngThlo 4.460.001) 

2 

A novel hybrid approach based on a swarm 

intelligence optimized extreme learning 

machine for flash flood susceptibility mapping 

Ngi Th Phirong Thin Catena 
SM Tin hoc TrOc 

d;a 
Qib 1.20 I 1,300 2.600.000 Ngô Tb; PhtrongThlo 2.6001)0(1 

Development of HUMGEOSTAT: A new 
Geological Tool for Geostaticssical Analysis 

of Mineral Deposit: A case stydy at Sin Quyen 
Mine (nortlsem Vietnam) 

Truomg Xu6n L4n 
Journal of the 

Geological Society 
BM Tin hoc Dia 

chit 
111) 1.5 1,500 3.000.000 Truong XuSn Lugs 3.0(lO.0(1(( 

4 

Flash flood susceptibility modeling using an 
optimized fuzzy rule based feature selection 

technique and tree based ensemble methods 

Ng8 Thi Phuong Thio 
Science of The 

Total Environment 

BM Tin hoc Tràc 
dja 

Q1 a 223 I 2,230 4.460.000 Ngi Tht Phuong Thio 4-160.11110 

5 

Gaussian modeling-based mullichannel audio 
source separation exploiting generic source 

spectral model 

Strong Th1 Ilin 
flh 

IEEE1ACM 
Transactions on 

Audio, Speech, and 
Language 
Processing 

BM Tin hoc 

KinL lé 
Ill a 2.2 .5 3345 6.690.0011 Diroag Thj HiM Thash 6.690.000 

6 
Review of mobile laser scanning target-free 
registration methods for urban areas using 

improved error metrics 

Nguyn Using Long 
Pholograminetric 

record 
SM Tin hoc Trc 

dja 
Q lb I 3(1 1.5 1,950 3.900.000 Nguyn Hoing Long 3.900.000 

Effects of friction models on simulation of 

pneumatic cylinder 
Nguyn VOn Lgi Mechanical Sciences 

BM K9 thult en 
khi 

Q2 20 I 1,21)0 2.400.000 NguyM VOn L9i 2.400.000 

Research on transmission efficiency of high po 

wer hydro-iscous clutch 
NguyM VOn Xi 

Industrial 
Lubrication and 

Tribology 

BM May vi 
Thi&t bj Mi 

Q2 1.20 I 1,21)0 2.400.000 Nguy&m VOn Xi 2.400.000 

The deformation of AZ3 I magnesium alloy 

during waxsn constrained groove pressing 
PhmThiThiy 

Ada metallurgica 
slovaca 

SM 1(5' thut en 
khi 

Q3 LOIS I t,000 2.000.000 PhamThjThi3y 2(1(103300 

Crystallization
Mechanisms and Rates of 

Cyclopeniane Hydrates Formation in Brine 
San 

Chemical 

Engineering & 
Technology 

BM Loc -. His 
dAti 

Q2 1,20 1.5 l,8wJ 3.600.000 Hi VOn Son 3.61111.11011 

II 
Cyclopentane hydrates - A candidate for 

desalination? 
H VOn 

Journal of 
Environmental 

Chemical 
Engineering 

BM Loc - Hia 
diii 

I b .30 .5 1,950 3.900.000 Ui VOn Son 3.91Il1.11(lO 

12 
Defective hierarchical porous copper-based 
metal-organic frameworks synthesised via 

facile acid etching strategy 

BoOn VAn Itiiin Scientific Reports 
SM Loc - His 

tIM 
QIa 2.23 15 3.349 6.690.000 Bout VOn HuM 6.6911.000 

13 

Effect of lortuosity on diffusion of 

polyatyrenes through chromatographic 
columns filled with fully porous and porous 
-shell particles and monoliths 

NguyM Khic Long 

Microporous and 
Mesoporous 

Materials 

SM Khoan - 
Khai ihic Diu khi 

Ql b 1.30 I .5 1.951) 3.900.000 NguyM KhOc Long 19110.1100 

14 
Effecls of Failure of the Ocean-Bottom 

Seismograph Leveling System on Receiver 
Function Analysis 

TrM Danh tHing 
Seisnsological 

Research Letters 
BM B;a Vt l QI b 1,30 .5 1.95(1 3.900.000 TrM Danh HOng 3.900.0)))) 

15 

Effects of the Current Direction on lhc Energy 
Production of a lidal Farm: The Case of Raz 

Blanclmard (Francel 

NguyM VAn Tlirih Energies 
BM Thit bj diu 

khi vi Cong lrinh 
Q2 1,20 1,5 1,81)11 3.600.000 NguyM VOn Thjnh 3.6011.0)10 



rae gii thuc bun ch 

I1IJMG 
Tin Tp chi Don vs cing tile 

PUn loi 
tgp chi 

IIsô bii bie 

(I) 

1l s tic gii 
(II) 

H s6 Itoh 

(111=Ixll) 

o lien tlwc 
nhn/bii bib 

(vnd) 

Tic gli thuc bun chô 

111.1MG 

Val tn tar gii trong bit bin trong 

truô'ng hç'p s tic giã thuc blIn 

ch HUMG> I 
s tin thur 

nUn/ci nUn 
srr ren liii bin 

Tic gli 
tU' nht 

Tic gii 
lien h 

Khic 

thani gia (veil) 

3.900.000 
16 

Hierarchical Metal-Organic Frameworks with 
Macroporosity: Synthesis, Achievements, and 

Challenges 

DoinVin Hun Nano-Micro Letters 
BM Lc - H6a 

du 
QIb .30 1,5 1,950 3.900.000 Dose '5n leOn 

2.600.000 
17 

Phase equilibrium measurements and 

modelling of mixed cyclopentane and carbon 

dioxide hydrates in presence of salts 

H Vin 
Chemical 

Engineering Science 

BM Loc- HOa 
diu 

QIb .30 I 1,300 2.600.000 HVinSan 

2.600.000 1,300 2.600.000 Duang Vin Elio 
8 

Recent tectonics, geodynaniics and 

seismoteetOfliCs in the Ninh Thuan Nuclear 

Power plants and surrounding regions, South 

Vietnam 

Diro'ng Via }lao 
Journal of Asian 
Earth Sciences 

BM D;a VCtJ Qlb 1,30 I 

19 
Seismic-impedance inversios with fuzzy 

clsstering constraints: an example from the 

Carlin Gold District. Nevada, USA 

Kiu Duy Thông 
Geoph'stcal 
Prospecting 

BM Djs Vt l Q2 I .21) 1.5 1,800 3.600.000 Kiu Duy Thông 3.600.000 

20 
Study on the HPA immobilisation on Al-SBA- 

15 support over Bronsled groups 
Doan Via Hun Molecular Catalysis 

BM Loc - Hóa 
du 

Q2 1,20 IOO 2.400.000 Dean Vin Hum 2.400.000 

- 

The role of organic and inorganic UV- 

absorbents on photopolymerization and 

mechanical properties of acrylate-urethane 

coating 

Nguyn Thj Linh 
Materials Today 
Communications 

BM icc- Hóa 
dAu 

02 1.20 I 1,200 2.400.000 NguynThj Linh 2.400.000 

22 

Understanding the AC conductivity and 
permittivity of trapdoor chabazites for future 
development of next-generation gas sensors 

Bum Via 11un 
Microporous and 

Mesoporous 
Materials 

SM Lc - H6a 
dau 

QI h 1.30 t 1,300 2.000.000 Doan VOn llun 2.600.81)0 

- 

A Novel Approach for Fabricating LaMnO3 
Thin Films Using Combined Microwave 
Combustion and Pulsed Electron Deposition 

Techniques 

Trn Thj Ha Journal of Chemistry BM Vt ly Q3 1.1)11 1,5 1,500 3.000.000 TrAn Thj Ha 3.))))I)M)l)) 

24 
Discovesy of cycloartane-typetriterpene 

saponins front tofusssie,,da glabra. 33, 39-45, 

2019. 

VII Kiss Thu 
Phytochemistry 

Letters 
I) M I lOa 2 .21) .5 1,800 3,00)1.00)) Vii Kim Thu 3.001)0W) 

25 
Dual-band isotropic metamaterial absorber 
bssed on near-field interaction in the Ku band 

Li Dc Tuyin 
Current Applied 

Physics 
BM Vt ly Q2 I .20 .25 I .5)10 30W).oflhl Li Sac Tuydn 3.000.000 

26 

Fabrication of Porous Flydroxyapatilc 

Granules as an Effective Adsorbent for the 

Removal of Aqueous Pb(Il) Ions 

Li Th Duyin, U Thj 

Phnsmg Thin, Di) Thj 
Hit, Vi Thj ligntl 

Journal of Chemistry 

BM Hóa 

Q2 1.2 I .5 .8)))) 3.600.000 

Li Thj Duyin x x 2520,000 

Lii Tb1 Phirong Thio 360.000 SM Hon 

Vi Thi Htnh 360.000 BM HOa 

Di) Thj liii x 360.000 SM Hôa 

1.95)) 3.900.000 3900.000 
27 

Improvement of the corrosion protection of 
polypyrrole coating for CT3 mild steel with 
I 0-camphorsulfonic acid and molybdate as 

inhibitor dopsnts 

Hi Mgnti Hing 
Progress in Organic 

Coatings 
SM Hôs QIb 1.30 I Ha M0nh Hing 

Lii oAc Tuyin x s 2J60.000 

28 
Multi-band and broadband metamateriat 

perfect absorber based on conductive polymer 
and near-field coupling 

- 
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